TUẦN 9: (16/03/2020 – 21/03/2020)

BÀI 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
I. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Đặc điểm chung:
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng trên khắp cả nước: nước ta có 2360 con sông.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.
c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn
· Mùa lũ nước sông ngòi dâng cao và chảy mạnh, chiếm 70-80% lượng nước cả năm.
· Mùa cạn chiếm 20-30% lượng nước cả năm.
d. Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn
· Hằng năm sông ngòi nước ta vận chuyển tới 839 tỉ m³ nước cùng với hàng trăm triệu tấn phù sa.
· Các sông ở nước ta có hàm lượng phù sa rất lớn.
· Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước  trên 200 triệu tấn/ năm.
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
a. Giá trị của sông ngòi:
· Giao thông đường thủy
· Phát triển du lịch
· Bồi đắp phù sa cho đồng bằng.
· Khai thác thủy, hải sản.
· Thủy điện, thủy lợi.
b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
· Biện pháp:
· Tuyên truyền
· Vận động người dân bảo vệ môi trường sông.
· Khuyến khích người dân bảo vệ môi trường
· 
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BÀI 34: CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

I. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Sông ngòi Bắc Bộ:
· Mạng lưới sông có hình nan quạt( lũ lên nhanh, kéo dài)
· Chế độ nước thất thường
· Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10
· Có 3 hệ thống sông: Hồng, Thái Bình, Bằng Giang-Kì Cùng.
2. Sông ngòi Trung Bộ:
· Sông ngắn, dốc.
· Lũ lên nhanh, đột ngột.
· Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12
· Có 4 hệ thống sông: Cả, Thu Bồn, Ba, Mã.
3. Sông ngòi Nam Bộ:
· Chế độ nước khá điều hòa
· Chịu ảnh hưởng lớn của thủy triều.
· Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11
· Có hai hệ thống sông lớn: Đồng Nai, Mê Công.
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TUẦN 10: (23/03/2020 – 28/03/2020)

BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

I. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam:
· Sự đa dạng của đất là do nhiều nhân tố tạo nên như: đá mẹ, địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người.
b. Nước ta có 3 nhóm đất chính:
· Nhóm đất feralit hình thành trực tiếp trên các niền đồi núi thấp, chiếm 65% diện tích đất tự nhiên.Đặc tình chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm.Đất dễ bị xói mòn và hiện tượng đá ong hóa.
· Nhóm đất mùn núi cao: hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao, chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ.
· Nhóm đất bồi tụ phù sa sông, biển chiếm 24% diện tích đất tự nhiên: gồm 2 nhóm
+ Đất phù sa mới: tập trung tại đồng bằng sông Cửu Long(40.000km²) và đồng bằng sông Hồng(15.000km²)
+ Đất phù sa cổ: tập trung nhiều ở miền Đông Nam Bộ, đất tơi, xốp, ít chua, giàu mùn, thích hợp trồng nhiều loại cây.
2. Vần đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam:
· Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, cần phải sử dụng đất hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi và cải tạo các loại đất chua, mặc, phèn ở miền đồng bằng ven biển.
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BÀI 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM
I. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Đặc điểm chung: 
· Sinh vật rất phong phú và đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái do các điều kiện sống cần và đủ cho sinh vật khá thuận lợi.
2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật:
· Nước ta có tới 14.600 loài thực vật, 11.200 loài và phân loài động vật và 350 loài thực vật thoại loại quý hiếm được đưa vào ‘ Sách đỏ Việt Nam’’
3. Sự đa dạng về hệ sinh thái:
Việt Nam có nhiều hệ sinh thái khác nhau phân bố khắp mọi miền
· Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biền nước ta phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn.
· Vùng đồi núi phát triển hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với nhiều biến thể: rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng tre nứa, rừng ôn đới núi cao.
· Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.
· Các hệ sinh thái nông nghiệp mở rộng và ngày càng lấn át các hệ sinh thái tự nhiên. 
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